
Tuần 10  (Từ ngày 13/ 11 - 17/ 11 2023)      Lớp: 1A2 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/ 

11 

Sáng 

1 31 HĐTN Tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  

2  Tiếng Anh Unit 3: Colours  

3 121 Tiếng Việt Bài 46: ac ăc âc (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 122 Tiếng Việt Bài 46: ac ăc âc (T2) BGĐT, vở TV 

Chiều 

5 10 NSTLVM Bài 5: Trang phục tới trường BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

7  HĐ TV Đọc sách ở thư viện  

Ba 

14/ 

11 

Sáng 

1 123 Tiếng Việt Bài 47: oc ôc uc ưc (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 124 Tiếng Việt Bài 47: oc ôc uc ưc (T1)  BGĐT, vở TV 

3 31 Toán Phép cộng trong phạm vi 10(T6) Bộ Đ DToán 

4  T - TA   

Chiều 

5  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

6  Âm nhạc Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi. 

Nghe nhạc 

 

7  Tiếng Anh Unit 3: Colours  

Tư 

15/ 

11 

Sáng 

1 125 Tiếng Việt Bài 48: at ăt ât (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 126 Tiếng Việt Bài 48: at ăt ât (T2) BGĐT, vở TV   

3  GDTC Bài 3. Động tác phối hợp, động tác điều 

hòa (Tiết 1) 

 

4  Mĩ thuật Tiết 3: Sấm chớp và cầu vồng  

Chiều 

5 21 TNXH Ôn tập chủ đề trường học (T2)  BGĐT 

6 32 HĐTN Bài 7: Kính yêu Thầy cô (T1)  BGĐT 

7  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

Năm 

16/ 

11 

Sáng 

1  GDTC Bài 3. Động tác phối hợp, động tác điều 

hòa (Tiết 2) 

 

2 127 Tiếng Việt Bài 49: ot ôt ơt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 128 Tiếng Việt Bài 49: ot ôt ơt (T2)  BGĐT, vở TV 

4 32 Toán Phép trừ trong phạm vi 10(T1) Bộ Đ DToán 

Chiều 

5 129 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 11 Đạo đức Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ BGĐT 

7  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

Sáu 

17/ 

11 

Sáng 

1 130 Tiếng Việt Bài 50: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

2 131 Tiếng Việt Bài 50: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

3 33 Toán Phép trừ trong phạm vi 10(T2) BGĐT,Bảng nhóm   

4 22 TNXH Ôn tập chủ đề trường học (T3)  BGĐT 

Chiều 

5 132 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

7 33 HĐTN Sơ kết tuần 11. Kế hoạch tuần 12  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: …/25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

 

 

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


